
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KT Đồng Tháp, ngày 18 tháng 7 năm 2022 
V/v Hội Thiện nguyện SAP-VN  

đến làm việc tại Đồng Tháp 
 

                         Kính gửi:  

- Sở Ngoại vụ; 

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em Tỉnh. 

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 721/SNGV-LS-NVNONN 

ngày 18 tháng 7 năm 2022 về việc Hội Thiện nguyện SAP-VN đến làm việc tại 

Đồng Tháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến:  

1. Chấp thuận cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em Tỉnh tiếp 

đoàn Hội Thiện nguyện SAP-VN đến làm việc tại tỉnh Đồng Tháp theo đề nghị 

của Sở Ngoại vụ tại văn bản nêu trên, cụ thể như sau: 

a) Thành phần đoàn: có danh sách kèm theo. 

b) Nội dung làm việc: thăm, khảo sát tại gia đình các em học sinh mồ côi 

cha, mẹ mất do nhiễm COVID-19 sẽ được nhận học bổng hậu COVID-19 từ Hội 

Thiện nguyện SAP-VN. 

c) Thời gian và địa điểm làm việc: từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 7 năm 

2022, tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Lịch trình chi tiết 

kèm theo). 

2. Yêu cầu Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em Tỉnh: 

- Thực hiện thủ tục tiếp đoàn vào đảm bảo đúng thời gian quy định tại 

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố cùng các ngành 

liên quan tiếp, làm việc với đoàn theo nội dung cho phép, đảm bảo các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định. Sau khi kết thúc, báo cáo 

kết quả về Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Ngoại vụ, đồng gửi Công an Tỉnh 01 

bản), chậm nhất sau 05 ngày làm việc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT/UBND Tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Công an Tỉnh, BCH Quân sự Tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/KT(TG). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Tấn Bửu 



 

DANH SÁCH VÀ LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC  

CỦA TỔ CHỨC SAP-VN TẠI ĐỒNG THÁP 

 (Kèm theo Công văn số:         /UBND-KT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của  

Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

 

I. DANH SÁCH ĐOÀN 

1. Ông Huỳnh Em, Cộng tác viên Hội Thiện nguyện SAP-VN. 

2. Bà Bùi Thị Thu Thảo, Tình nguyện viên Hội Thiện nguyện SAP-VN. 

3. Bà Lê Thị Bích Nga, Tình nguyện viên Hội Thiện nguyện SAP-VN. 

4. Bà Nguyễn Thị Hương, Tình nguyện viên Hội Thiện nguyện SAP-VN. 

5. Bà Nguyễn Thị Quyên, Tình nguyện viên Hội Thiện nguyện SAP-VN. 

6. Bà Nguyễn Thị Trang, Tình nguyện viên Hội Thiện nguyện SAP-VN. 

7. Bà Võ Thị Mỹ Duyên, Tình nguyện viên Hội Thiện nguyện SAP-VN. 

II. LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC 

Ngày khảo 

sát 
Địa điểm Thời gian 

Số hộ khảo 

sát 
Nội dung làm việc 

19/7/2022 

Nhóm 1 (04 người)  

Đến khảo sát trẻ tại gia đình 

trẻ em mồ côi cha, mẹ mất 

do nhiễm COVID-19 

Thanh Bình 
Sáng 

09  
Chiều 

Tam Nông 

Sáng 

2 

H. Hồng Ngự 3 

TP. Hồng Ngự 3 

Tân Hồng Chiều 2 

Nhóm 1 (03 người)  

TP.Cao Lãnh 
Sáng 

4 

H.Cao Lãnh 5 

Tháp Mười Chiều 2 

20/7/2022 

Nhóm 1 (04 người)  

TP.Sa Đéc 
Sáng 

3 

Châu Thành 2 



 

Ngày khảo 

sát 
Địa điểm Thời gian 

Số hộ khảo 

sát 
Nội dung làm việc 

Nhóm 1 (03 người)  

Lấp Vò 
Sáng 

3 

Lai Vung 2 

III. DANH SÁCH CÁC HỘ KHẢO SÁT 

Huyện/

Thành 

phố 

S

T

T 

Họ và tên Năm sinh Lớp Trường Địa chỉ 

Tân 

Hồng 

1 Phan Mỹ Thi 20/03/2013 3 
TH Thông 

Bình 2 

Ấp Chiến Thắng, xã 

Tân Thành A 

2 Nguyễn Lê Bích Trâm 17/04/2010 4 
TH-THCS 

Thống Nhất 

Ấp Thống Nhất, xã 

Bình Phú 

Hồng 

Ngự 

3 Nguyễn Thị Kiều Nhi 15/04/2015 1 
Th Phú Thuận 

A2 

Ấp Phú Thạnh B, xã 

Phú Thuận A 

4 Trần Cao Như Ý 21/07/2009 7 
THCS Phú 

ThuậnA 

Ấp Phú Thạnh A, xã 

Phú Thuận A 

5 Đinh Thị Diễm 05/4/2008 8 
THCS Long 

Thuận 

Ấp Long Hưng, xã 

Long Thuận  

Thành 

phố 

Hồng 

Ngự  

6 

Nguyễn Quốc Huy 2011 5 TH Tân Hội 
ấp Tân Hoà Trung, 

xã Tân Hội 

Nguyễn Thị Xuân Khoa 2011 7 TH Tân Hội 
ấp Tân Hoà Trung, 

xã Tân Hội 

7 Nguyễn Quốc Phong 2007 7 
THCS An 

Lộc 

Khóm An Thạnh A, 

Phường An Lộc 

8 Lê Minh Đăng 2014 2 TH Tân Hội 
Ấp Tân Hòa, xã Tân 

Hội 

Tam 

Nông 

9 Phan Tuấn Anh 29/7/2011 3 TH Phú Ninh Ấp 2, xã Phú Ninh 

10 Nguyễn Thị Kim Huyền 12/02/2010 6 
THCS An 

Hòa 
Ấp 3, xã An Hòa 

Thanh 

Bình 

11 

Mai Võ Hoàng Uyên 08/12/2017 Chồi 
MG An 

Phong 

Ấp Nhứt, xã An 

Phong 
Mai Võ Triệu Vy 05/10/2012 3 

TH Tân 

Thạnh 1 

Mai Võ Quỳnh Anh 06/05/2008 8 
THCS An 

Phong 

12 

Phan Ngọc Phương Quyên 19/06/2015 1 
TH An Phong 

1 Ấp Nhứt, xã An 

Phong 
Phan Hoàng Vỹ 02/12/2011 5 

TH Phú 

Thành A 1 

13 

Trần Thị Xuân Mai 26/08/2015 1 
TH An Phong 

3 

Ấp Thị, xã An Phong Trần Phước Duy 15/09/2006 10 
THPT Thanh 

Bình 2 

Trần Thị Huỳnh Hoa 02/04/2009 7 
THCS An 

Phong 



 

Huyện/

Thành 

phố 

S

T

T 

Họ và tên Năm sinh Lớp Trường Địa chỉ 

14 
Nguyễn Thị Thư 30/09/2006 9 

THCS 

Nguyễn Đăng 

Sơn, thị trấn 

Chợ Mới, AG 

Ấp Tân Thuận A, xã 

Tân Phú 

Nguyễn Văn Thái 14/06/2009 4 TH Tân Phú 1 

15 

Nguyễn Thái Sơn 24/10/2005 11 
THPT Thanh 

Bình 2 Ấp Tân Phú A, xã 

Tân Bình 
Nguyễn Phước Hoài 13/02/2013 3 

TH Tân Bình 

1 

16 

Định Thị Huỳnh Hương 25/05/2009 7 
THCS Tân 

Quói 

Ấp Thượng, xã Tân 

Quới 
Đinh Vĩnh Phú 12/04/2012 2 

TH Tân Quới 

1 

Đinh Vĩnh Quý 02/10/2015 1 
TH Tân Quói 

1 

17 

Cao Văn Hiếu 15/06/2009 7 
THCS Tân 

Bình 
Ấp Hạ, xã Quới 

Cao Thị Thanh Thảo 27/08/2015 1 
TH Tân Quới 

2 

18 

Bùi Phi Long 2011 5 
TH Tân 

Thạnh 1 Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh 
Bùi Ngọc Như 2016 MG 

MG Tân 

Thạnh 

19 Nguyễn Quốc Huy 2009 7 
THCS Tân 

Long 

Ấp Trung, xã Tân 

Thạnh 

Cao 

Lãnh 

20 Nguyễn Tấn Đạt 16/3/2008 8 
THCS Phân 

Bội Châu 

Tổ 2, ấp 4, xã Tân 

Nghĩa 

21 

Nguyễn Hữu Trọng 20/8/2012 4 

TH Hoàng 

Hoa Thám, 

TP Vị Thanh, 

Hậu Giang 
Ấp 3, xã Tân Nghĩa 

Nguyễn Thị Diễm My 19/3/2015 1 

TH Hoàng 

Hoa Thám, 

TP Vị Thanh, 

Hậu Giang 

22 Trần Nguyễn Xuân Hương 13/3/2011 5 
TH Mỹ Hiệp 

2 
Ấp 3, xã Mỹ Hiệp 

23 Nguyễn Hoàng Anh 2014 3 
TH 

Phong Mỹ 
Ấp 1, xã Phong Mỹ 

24 

Huỳnh Quốc Đạt 2010 6 THCS 

Nguyễn Văn 

Đừng 

Ấp 4, xã Phong Mỹ 
Huỳnh Quốc Thành 2007 9 

Thành 

phố 

Cao 

Lãnh  

25 

Hà Thị Minh Tâm 22/11/2006 10 
THPT Thiên 

Hộ Dương 
Tổ 15, Khóm 3, 

Phường 6 
Hà Gia Bảo 31/10/2010 4 

TH Thực 

hành Sư 

phạm 



 

Huyện/

Thành 

phố 

S

T

T 

Họ và tên Năm sinh Lớp Trường Địa chỉ 

26 
Ngô Thanh Sang 06/10/2010 6 THCS 

Nguyễn Tú 

Khóm Mỹ Phú, 

phường Mỹ Phú Ngô Thị Yến Nhi 06/10/2010 9 

27 Châu Thuần Phong 04/12/2009 7 
THCS Tân 

Thuận Đông 

Ấp Đông Hòa, xã 

Tân Thuận Đông 

28 Lê Lương Quốc Thịnh 07/01/2008 8 
THCS Phạm 

Hữu Lầu 

Ấp Tân Tịch, xã 

Tịnh Thới 

Tháp 

Mười 

29 Nguyễn Thanh Bình 17/2/2014 2/2 
TH Trường 

Xuân 2 

Ấp 6 Kinh Hội, xã 

Trường Xuân 

30 Nguyễn Thúy An 05/02/2013 3/2 TH Mỹ Hòa 1 Ấp 1, xã Mỹ Hòa 

Lấp 

Vò  

31 Nguyễn Tấn Phát 17/10/2011 5 
TH Bình 

Thành 3 

Ấp An Hòa, xã Định 

An 

32 Mai Thanh Điền 01/11/2017 9 
THCS Định 

Yên 

56, Ấp An Lợi B, xã 

Định Yên 

33 Nguyễn Trung Phát  24/09/2008 8 
THCS Định 

Yên 

G.14 ấp An Lợi B, 

xã Định Yên 

Lai 

Vung  

34 Huỳnh Thiên Quân 17/4/2016 
Mẫu 

giáo 

Mầm non TT 

Lai Vung 

Khóm 4, thị trấn Lai 

Vung 

35 Nguyễn Quốc Khanh 18/4/2008 8 
THCS Lai 

Vung 1 

202B, Khóm 5, thị 

trấn Lai Vung 

Thành 

phố Sa 

Đéc 

36 

Chu Lê Bảo Trân 5/6/2015 1/1 

TH Phú Mỹ 

88/11A Rạch Ngã 

Bát, Khóm 2, 

Phường 2 
Chu Lê Bảo Yên 

14/12 

/2011 
5/6 

37 Lê Đình An 21/12/2006 
10C

B9 

THPT 

Nguyễn Du 

207a Khóm 2, 

Phường 4 

38 Nguyễn Minh Quân 29/9/2006 
10A

11 
THPT Sa Đéc 

151 Phan Bội Châu, 

Khóm 5, Phường 1  

Châu 

Thành 

39 

Nguyễn Minh Cường 
25/04 

/2016 
Lá 

Mẫu giáo An 

Khánh 

Ấp An Thái, xã An 

Khánh 
Nguyễn Minh Nhựt 

25/04 

/2016 
Lá 

40 Châu Gia Bảo 12/3/2011 5 TH Tân Xuân Ấp Tây, xã Tân Bình 
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